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Câu 1 (2 điểm). Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.
a.  P + H2SO4 →H3PO4  + SO2 + H2O
Số oxi hóa: 0,25 đ

Quá trình cho e: 0,25đ

Quá trình nhận e: 0,25đ

Cân bằng: 0,25đ                  2P + 5H2SO4 →2H3PO4  + 5SO2 + 2H2O

                         Sai số oxi hóa: không chấm toàn câu

b.    Al + HNO3 → Al(NO3)3  + NH4NO3 + H2O

Số oxi hóa: 0,25 đ

Quá trình cho e: 0,25đ

Quá trình nhận e: 0,25đ

Cân bằng: 0,25đ                 8Al +30 HNO3 → 8Al(NO3)3  + 3NH4NO3 + 9H2O

                           Sai số oxi hóa: không chấm toàn câu

Câu 2 (2 điểm)

Cho ion Y2- có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p6:

a) Viết cấu hình e của Y.Xác định vị trí của Y trên bảng hệ thống tuần hoàn.

b) Nêu tính chất của Y( kim loại, phi kim hay khí hiếm).

c) So sánh độ âm điện của Y, X(Z=15), T(Z=17) và M(Z=9).

d) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của Y.

	a) 1s22s22p63s23p4
	0,25

	Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA
	0,5

	b) Y là phi kim
	0,25

	c) Độ âm điện: X < Y < T < M
	0,5

	d) Oxit cao nhất : YO3, H2YO4 hoặc SO3,H2SO4
	0,5


Câu 3 (2 điểm)

Giai thích sự hình thành liên kết trong phân tử Na2O và SiF4. Viết phương trình phản ứng di chuyển e (nếu có) giữa hai phân tử trên?

*Na2O:

2Na
[image: image1.wmf]®

   2Na+  +  1e.2







0,25đ

O  +  2e 
[image: image2.wmf]®

    O2-







0,25đ


[image: image3.wmf]Þ

 2Na+   +   O2-  
[image: image4.wmf]®

   Na2O






0,25đ

[image: image6.wmf]®

Phương trình di chuyển e:






0,25đ


*SiF4:  

4ý  * 0,25đ=







1đ
Câu 4 (1,5 điểm)
oxit cao nhất: RO2
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CT electron:  0,25

CTCT:0,25

Câu 5: (1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam một kim loại kiềm A vào nước, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch X.

a) Xác định tên kim loại A.

nH2= 0,1 mol

A+H2O ( AOH + 1/2H2
  0,2             0,2           0,1   mol

 MA= 23 (NaTri)

b) Để trung hòa dung dịch X cần 200 gam dung dịch H2SO4. Tính nồng độ % của dung dịch H2SO4 cần dùng.( Cho biết Li=7,
Na=23,
 K= 39, H=1, S=32,  O=16)
2NaOH +H2SO4( Na2SO4 + 2H2O

 0,2           0,1mol

mH2SO4 = 0,1.98=9,8 g  

C%= 9.8.100/200=4,9%       

Câu 6: 
(1 điểm) Cho 11,2 gam một kim loại Z tan trong một lượng HNO3 vừa đủ, theo phương trình phản ứng sau:                  Z + HNO3( Z(NO3)n      + NO         + H2O

Biế thể tích khí NO thu được là  4,48 lít  (ở đktc). Tìm tên kim loại Z .( cho biết Fe=56,Al=27,Cu=64)

3Z + 4nHNO3( 3Z(NO3)n      + nNO         +2 nH2O

 0,6/n                                            0,2 mol

nNo=0,2 mol

MZ=11,2.n/0,6   n=1   ( M=18,7

                            n=2  ( M=37,3

                           n=3( M=56 sắt
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